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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP


Số:   380 /BC-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày   15     tháng 11 năm 2023


BÁO CÁO

Thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các dự án theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025

Ngày 09/11/2023, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2559/KHĐT-KTN ngày 08/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các dự án theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là dự thảo). Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:
1. Về thẩm quyền tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết
Thực hiện quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu gia được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu gia.
Đồng thời, trên cơ sở Văn bản số 2060/KHĐT-KTN ngày 19/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn ban hành quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các dự án theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Văn bản số 8199/BKHĐT-TCTT ngày 03/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các dự án theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: “…thẩm quyền ban hành quy định tỷ lệ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các dự án theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do địa phương quyết định theo thẩm quyền, phù hợp với quy định tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP và thực tiễn tại địa phương…” và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương.
Ngoài ra, tại Danh mục kèm theo Thông báo số 120/TB-HĐND ngày 06/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND tỉnh có dự thảo Nghị quyết và tại số thứ tự thứ 7 Phần B Phụ lục kèm theo Thông báo số 431/TB-UBND ngày 08/11/2023 Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát, đôn đốc tiến độ chuẩn bị các nội dung, báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết.
Do đó việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo trình Hội đồng nhân dân tỉnh là phù hợp và cần thiết.

2. Về trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

3. Về nội dung dự thảo
3.1. Dự thảo Nghị quyết
· Tại phần căn cứ pháp lý:
+ Căn cứ thứ ba: Đề nghị bỏ cụm từ “điểm g khoản 9 Điều 30” trước  “Luật Ngân sách nhà nước năm 2015”. Đồng thời, bỏ đoạn “quy định thẩm quyền... khung của chính phủ” vì nội dung này đã thể hiện tại Tờ trình. Theo đó, viết lại như sau: “Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015”.
+ Đề nghị nghiên cứu, bổ sung các căn cứ sau cho đầy đủ:

 “Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019”;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;”.
+ Tại đoạn cuối, đề nghị thay cụm từ “Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân” bằng cụm từ “Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh” cho phù hợp theo Văn bản số 479/HĐND ngày 06/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công thẩm tra các nôi dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Đồng thời thay cụm từ “Kỳ họp” bằng cụm từ “kỳ họp”.
· Tại Điều 3:
+ Tên của điều: Dự thảo quy định “Nội dung hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước” tuy nhiên tại tên gọi và phạm vi điều chỉnh lại quy định “Nghị quyết quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với.... Đề nghị xem xét lại cho phù hợp.

+ Đề nghị viện dẫn văn bản để áp dụng cho phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Theo đó, đề nghị quy định cho đầy đủ tên gọi của Quyết định số 861/QĐ-TTg và tên gọi của Quyết định số 612/QĐ-UBDT.
+ Về nội dung và tỷ lệ hỗ trợ đối với từng nội dung: Cơ quan soạn thảo chưa nêu được cơ sở pháp lý, thực tiễn để đề xuất mức hỗ trợ tại dự thảo. Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thuyết minh, giải trình đối với từng nội dung tại Điều 3 cho đảm bảo tính khả thi.
- Tại Điều 4: Đề nghị bổ sung khoản quy định về “Trong quá trình tổ chức thực hiện, các văn bản được viện dẫn áp dụng tại Nghị quyết được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó” cho đầy đủ.
Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về cơ chế huy động các nguồn lực và tỷ lệ hỗ trợ của ngân sách Nhà nước để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các văn bản có liên quan đã được ban hành để xem xét nội dung của dự thảo có thay thế/bãi bỏ Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND và các văn bản có liên quan cho đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020: 

“3. Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng cơ quan ban hành trong các trường hợp sau đây:

a) Để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ có liên quan chặt chẽ với nhau để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với văn bản mới được ban hành;

c) Để thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt”.
3.2. Dự thảo Tờ trình
Trên cơ sở chỉnh sửa tại nội dung dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát để chỉnh sửa, thuyết minh, giải trình tại Tờ trình cho đảm bảo tính thống nhất, phù hợp.
4. Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản
Cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. 
Tuy nhiên, tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 dự thảo, đề nghị không sử dụng dấu gạch ngang (-) để quy định thay cho các điểm a), b), c)... bởi vì không phù hợp theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Đồng thời tại đoạn cuối Điều 4 dự thảo: Đề nghị thay cụm từ “khóa X, kỳ họp thứ 11” bằng cụm từ “Khóa X Kỳ họp thứ 12” và thay cụm từ “có hiệu lực từ ngày thông qua” bằng cụm từ “có hiệu lực từ ngày ... tháng... năm ..../.” cho phù hợp theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020: “1. Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn… 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” và khoản 1 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: 
“1. Xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành:

Ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 151 và Điều 152 của Luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở bảo đảm đủ thời gian để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp cận văn bản, các đối tượng thi hành có điều kiện chuẩn bị thi hành văn bản.”
5. Kết luận

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành để hoàn thiện dự thảo và Tờ trình; sau đó Dự thảo đủ điều kiện tiếp tục tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các dự án theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025. Sở Tư pháp kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư./.
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